
                                                     

BÁO GIÁ SƠN SMAX 2026
  Kính gửi:  Qúy khách hàng!
Trước tiên, Công Ty CP Quốc Tế Sinai chân thành cảm ơn sự quan tâm của Qúy Công ty đến các sản phẩm sơn SMAX mà Công ty 
chúng tôi đang sản xuất và phân phối tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi xin được gửi đến Qúy Công ty bảng báo giá của Công ty 
chúng tôi được áp dụng từ ngày 02/01/2026 như sau: 

A. SẢN PHẨM SƠN SMAX THÔNG DỤNG 

STT MÃ SẢN 
PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐVT QUY CÁCH 

ĐÓNG GÓI/KG
 GIÁ BÁN 

(VNĐ) 

I MÀU LAU - BẢ TIM 1K 

1

E250

MÀU LAU CLASSIC E250 Kg 5-20 95.000

2 BẢ TIM GỖ PU TRONG CLASSIC E250 Kg 7-20 65.000

3 BẢ TIM GỖ PU TRẮNG CLASSIC E250 Kg 7-20 75.000

II HỆ SƠN PHỦ 1K NỘI THẤT - KHÔNG DÙNG ĐÓNG RẮN 

1

S550

SƠN BÓNG PU 1K  CLASSIC S550 Kg 5-20 120.000

2 SƠN BÓNG PU 1K CLASSIC MỜ THƯỜNG S550 - MỜ 10%-30% Kg 5-20 130.000

3 SƠN BÓNG PU 1K CLASSIC MỜ NHUNG S550 - MỜ 10%-30%-50%  Kg 5-20 160.000

III HỆ SƠN LÓT 2K 

1

E300

SƠN LÓT PU TRONG  E300 Kg 5-20 95.000

2 SƠN LÓT PU TRẮNG E300 Kg 5-20 95.000

3 SƠN LÓT PU MÀU E300  (Báo giá cụ thể theo màu) Kg 5-20

4 CHẤT ĐÓNG RẮN LÓT E300 Kg 5 125.000

IV HỆ SƠN PHỦ 2K ARYCLIC NỘI THẤT 

S400

 SƠN PU TRONG 

1 SƠN BÓNG PU 2K S400 - MỜ 5% Kg 20 130.000

2 SƠN BÓNG PU 2K S400 - MỜ 10%-30%-50% Kg 20 120.000

 SƠN BỆT TRẮNG 

3 SƠN BÓNG TRẮNG 2K S400 - BÓNG MỜ 5% Kg 20 140.000

4 SƠN BÓNG TRẮNG 2K S400 - BÓNG MỜ 10%-30%-50% Kg 20 130.000

5 CHẤT ĐÓNG RẮN BÓNG S400 Kg 5 150.000

V SƠN BÓNG 2K ACRYLIC NGOẠI THẤT

1
S450

SƠN BÓNG 2K CLASSIC S450 - BÓNG MỜ 10%-30%-50% Kg 20 165.000

2 CHẤT ĐÓNG RẮN BÓNG S450 Kg 5 165.000

VI SƠN BÓNG 2K ACRYLIC - BÓNG 100% 

1

S500

SƠN LÓT CHỐNG RÚT CAO CẤP S500 Kg 20 145.000

2 CHẤT ĐÓNG RẮN LÓT S500 Kg 5 145.000

3 SƠN BÓNG 2K CLASSIC S500 - BÓNG CLEAR 100% Kg 20 185.000

4 CHẤT ĐÓNG RẮN BÓNG S500 Kg 5 185.000



B. SẢN PHẨM SƠN HIỆU ỨNG - SƠN MÀU SMAX

STT MÃ SẢN 
PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐVT

QUY CÁCH 
ĐÓNG 

GÓI/KG

 GIÁ BÁN 
(VNĐ) 

I SƠN BÓNG 2K ACRYLIC - HIỆU ỨNG BÓNG SẦN 6H 

1

S400

BÓNG PU TRẮNG BỀ MẶT SẦN Kg 1 200.000

2 BÓNG PU MÀU PHA TỪ TRẮNG THEO THIẾT KẾ CHỈ ĐỊNH (MÀU 
NHẠT) Kg 1 280.000

3 BÓNG PU MÀU PHA TỪ BÓNG TRONG THEO THIẾT KẾ CHỈ ĐỊNH 
(MÀU ĐẬM) Kg 1 360.000

II SƠN BÓNG 2K ACRYLIC BÓNG THƯỜNG

1
S400

BÓNG PU MÀU PHA TỪ TRẮNG THEO THIẾT KẾ CHỈ ĐỊNH (MÀU 
NHẠT) Kg 1 240.000

2 BÓNG PU MÀU PHA TỪ BÓNG TRONG THEO THIẾT KẾ CHỈ ĐỊNH 
(MÀU ĐẬM) Kg 1 290.000

C. SẢN PHẨM  SMAX  KHÁC

STT MÃ SẢN 
PHẨM TÊN SẢN PHẨM ĐVT

QUY CÁCH 
ĐÓNG 

GÓI/KG

 GIÁ BÁN 
(VNĐ) 

I DUNG MÔI

1 D500 DUNG MÔI HỖN HỢP 2K - CHỐNG MỐC, MƯA NẮNG NỒM ẨM  
(MSP : D500) - Báo giá theo thời điểm

Lít 1

Phuy (200 lít) 1

2 DM500 DUNG MÔI N_BUTY ACTATE (MSP : DM500) - Báo giá theo thời điểm
Lít 1

Phuy (200 lít) 1

II TINH MÀU

1
TINH MÀU

TINH MÀU PU Kg 1 200.000

2 TINH MÀU SƠN BỆT Kg 1 270.000

III DẦU LAU - CHẤT TẨY GỖ

1
 I750

DẦU LAU GỖ 1 THÀNH PHẦN - NỘI THẤT (MSP: I750) Lít 1Lít-5 Lít 1.000.000

2 DẦU LAU GỖ 2 THÀNH PHẦN - NGOẠI THẤT (MSP: I -750) Lít 1Lít-5 Lít 1.000.000

3 GLE100 CHẤT TẨY TRẮNG GỖ AN TOÀN (MSP: GLE100) Lít 5Lít-20 Lít 90.000

Lưu ý

1. Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 8%.
2. Giá trên giao tại kho 35 Hữu Lê - Hữu Hòa - Thanh Trì - Hà Nội chưa bao gồm phí vận chuyển. 
    Đối với đơn hàng từ 5 triệu trở lên Cty miễn phí vận chuyển trong bán kính 40km hoặc với những đơn hàng đi tỉnh, Cty miễn phí 
vận chuyển giao hàng ra nhà xe.
3. Đối với các dòng sơn màu sẽ có báo giá cụ thể tùy từng màu.
4. Báo giá này có hiệu lực từ ngày 02/01/2026 cho đến khi có thông báo mới.

            Trân trọng !


